
   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 TỈNH ĐỒNG NAI   
 

Bản án số: 552/2021/HSST 

Ngày: 23-12-2021   
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Năm. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Văn Chánh. 

                                         2. Bà Thiều Thị Phi Loan. 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhàn - Cán bộ Tòa án nhân dân 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Bích Hồng - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên 

Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 573/2021/HSST 

ngày 22 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

567/2021/QĐXX-ST ngày 07 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Đỗ Ngọc H (Tên gọi khác: Không) - Giới tính: Nam. 

Sinh năm 1982 tại Đồng Nai. 

Nơi đăng ký HKTT: Ấp B, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Nơi cư trú hiện nay : Không có nơi cư trú nhất định.  

Quốc tịch: Việt Nam  ;  Dân tộc: Kinh  ;  Tôn giáo: Cao đài. 

 Nghề nghiệp:  Không ; Trình độ học vấn: 10/12. 

 Họ tên cha: Đỗ Văn T, sinh năm 1960. 

 Họ tên mẹ: Phạm Thị Kim L, sinh năm 1962. 

 Họ tên anh: Đỗ Ngọc S, sinh năm 1979. 

 Họ tên em: Đỗ Ngọc Anh V, sinh năm 1987. 

 Họ tên em: Đỗ Ngọc Thanh T, sinh năm 1990. 

 Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có 04 anh em. 

Có vợ tên Dương Thị Thúy L, sinh năm 1987 (đã ly hôn), có 01 con sinh 

năm 2007. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân : Ngày 10/7/2013 bị cáo bị Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” tại bản án số 181/2013/HSST. (Đã chấp hành xong bản án). 

Bị cáo đầu thú ngày 27/8/2021. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

B5 Công an Đồng Nai. (Có mặt). 

Bị hại : Chị Đoàn Thị Hoài S – Sinh năm 1995. Địa chỉ :  Đường Huỳnh 

Văn Nghệ, Khu phố 4, phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai. (Có đơn xin xét 

xử vắng mặt). 



 2 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau : 

Khoảng 06 giờ 20 phút ngày 09/8/2021, Đỗ Ngọc H đi bộ một mình trên 

đường Phạm Văn Thuận hướng từ Công an phường Thống Nhất đi Ngã ba Vườn 

Mít. Khi Hải đi ngang nhà số 294, khu phố 3, phường Thống Nhất, thành phố 

Biên Hoà thì phát hiện chị Đoàn Thị Hoài S, sinh năm 1995, ngụ tại khu phố 4, 

phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà có để chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius 

biển số 81G1-119.94 phía trước nhà, chìa khoá cắm sẵn trên xe, lợi dụng lúc chị S 

quay vào trong mua hàng, H đã lén lút đi đến chiếc xe mô tô trên rồi nổ máy bỏ 

chạy, chị S truy hô và đuổi theo nhưng không kịp nên đến Công an phường 

Thống Nhất trình báo sự việc. Sau khi trộm cắp được xe, H điều khiển đến khu 

vực bãi đất trống nghĩa địa An Hoà, thuộc phường An Hoà, thành phố Biên Hoà 

bán chiếc xe trên cho một người thanh niên tên thường gọi là Móp (không rõ họ 

tên, địa chỉ) lấy 07 tép ma tuý sử dụng và 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiêu 

xài. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27/8/2021, Công an phường Bửu Hoà tuần 

tra thì phát hiện H đang đi lang thang, vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nên đưa Hải về trụ sở Công 

an phường làm việc. Tại Công an phường Bửu Hoà, H đầu thú và khai nhận sự 

việc trộm cắp tài sản như trên. Công an phường Bửu Hoà chuyển Công an 

phường Thống Nhất, lập hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Biên Hoà để điều tra xử lý.   
Vật chứng thu giữ gồm:  

+ 01 (Một) tấm ảnh người thanh niên mặc áo xám ngắn tay quần Jean đang 

đứng tại trụ sở Công an phường Thống Nhất ngày 09/8/2021, lưu hồ sơ vụ án. 

+ 01 (Một) tấm ảnh người thanh niên mặc áo xám ngắn tay, quần Jean, đội 

nón bảo hiểm xanh tím, đang điều khiển xe mô tô hiệu Sirius không rõ biển số do 

nhìn từ phía trước, ngày 09/8/2021, lưu hồ sơ vụ án. 

+ 01 (Một) tấm ảnh người thanh niên mặc áo xám ngắn tay, quần Jean, đội 

nón bảo hiểm xanh tím, đang điều khiển xe mô tô hiệu Sirius biển số 81G1-

119.94 đang đi trên đường ngày 09/8/2021, lưu hồ sơ vụ án. 

+ 01 (Một) tấm ảnh người thanh niên đang ngồi tại trụ sở Công an ngày 

27/8/2021 mặc áo dài tay, lưu hồ sơ vụ án.  

Đối với chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 81G1-119.94, sau khi 

trộm cắp được Hải đã bán cho người thanh niên tên thường gọi là Móp (không rõ 

họ tên, địa chỉ), hiện không thu hồi được.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 379/TCKH-HĐĐG ngày 30/8/2021, 

của Hội đồng định giá tài sản thành phố Biên Hòa đã kết luận: “01 (Một) xe mô 

tô biển số 81G1-119.94 có giá trị tài sản định giá là 12.900.000đ (Mười hai triệu 

chín trăm nghìn đồng)”.  

Trách nhiệm dân sự: Chị Đoàn Thị Hoài S yêu cầu Đỗ Ngọc H bồi thường 

giá trị chiếc xe mô tô đã chiếm đoạt.  
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Tại cáo trạng số 577/CT/VKSBH ngày 18/11/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Biên Hòa đã truy tố bị cáo Đỗ Ngọc H về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa trình 

bày quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử phạt bị 

cáo Đỗ Ngọc H từ 10 tháng đến 12 tháng tù. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành 

phố Biên Hòa, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy 

định. 

Bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử 

vắng mặt bị hại theo quy định tại Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2]  Về tội danh : Khoảng 06 giờ 20 phút ngày 09/8/2021, tại trước nhà số 

294, khu phố 3, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, Đỗ Ngọc H đã có hành 

vi trộm cắp chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 81G1-119.94, trị giá 

12.900.000đ của chị Đoàn Thị Hoài S. Đến ngày 27/8/2021, bị cáo H đầu thú và 

khai nhận hành vi phạm tội.  

Hành vi trên của bị cáo đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Biên Hòa đã truy tố và viện dẫn là có căn cứ và đúng pháp luật. 

 [3] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, 

đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật 

tự trị an tại địa phương. Cần có một mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.  

[4] Về tình tiết tăng nặng: Không. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đầu thú theo quy định tại điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[6] Về xử lý vật chứng:  

+ 01 tấm ảnh người thanh niên mặc áo xám ngắn tay quần Jean đang đứng 

tại trụ sở Công an phường Thống Nhất ngày 09/8/2021 (Lưu hồ sơ vụ án). 

+ 01 tấm ảnh người thanh niên mặc áo xám ngắn tay, quần Jean, đội nón 

bảo hiểm xanh tím, đang điều khiển xe mô tô hiệu Sirius không rõ biển số do nhìn 

từ phía trước ngày 09/8/2021 (Lưu hồ sơ vụ án). 
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+ 01 tấm ảnh người thanh niên mặc áo xám ngắn tay, quần Jean, đội nón 

bảo hiểm xanh tím, đang điều khiển xe mô tô hiệu Sirius biển số 81G1-119.94 

đang đi trên đường ngày 09/8/2021 (Lưu hồ sơ vụ án). 

+ 01 tấm ảnh người thanh niên đang ngồi tại trụ sở Công an ngày 

27/8/2021 mặc áo dài tay (Lưu hồ sơ vụ án).  

[7] Về trách nhiệm dân sự : Chị Đoàn Thị Hoài Sương yêu cầu bị cáo Đỗ 

Ngọc H bồi thường giá trị chiếc xe mô tô đã chiếm đoạt với số tiền là 

12.900.000đ. Xét yêu cầu của chị S là có cơ sở nên được chấp nhận. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 

645.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

  Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố bị cáo Đỗ Ngọc H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Căn  cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Xöû phaït : Bị cáo Đỗ Ngọc H 08 (tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

27/8/2021. 

2. Căn cứ các Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 589 Bộ luật dân sự. 

Buộc bị cáo Đỗ Ngọc H phải bồi thường cho chị Đoàn Thị Hoài S giá trị 

chiếc xe mô tô đã chiếm đoạt với số tiền là 12.900.000đ (Mười hai triệu chín trăm 

ngàn đồng) 

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 

645.000đ (Sáu trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ 

ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo 

theo luật định. Riêng bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.  
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Nơi nhận: 

- Tòa án tỉnh Đồng Nai (1);  

- Viện kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa (2); 

- Công an TP. Biên Hòa (2);  

- Thi hành án hình sự (5); 

- Bị cáo; Bị hại  (3); 

- Lưu hồ sơ vụ án (1).   

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Lê Thị Năm 

 


